
 Gốc 
 Lãi và 

phí 
 Tổng cộng 

Tổng số       100.054,14                   -       52.000,00     173,33    52.173,33         48.054,14 

I
Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương

II Tạm ứng ngân quỹ nhà nước                -                       -   

III Vay các tổ chức tài chính, tín dụng         86.000,00                   -       52.000,00             -      52.000,00         34.000,00 

1 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam         86.000,00     52.000,00    52.000,00         34.000,00 

2 Vay các tổ chức tài chính, tín dụng

IV Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ         14.054,14                   -                    -       173,33         173,33         14.054,14 

1
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập 
(WB8)

        10.588,00     141,46         141,46         10.588,00 

2
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước 
sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết 
quả.

          3.466,14       31,87           31,87           3.466,14 

V Vay các tổ chức khác

 Dư nợ đầu kỳ 
( Số dư nợ 

01/01/2019) 

  Đơn vị: Triệu đồng 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     tháng      năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La)

PHỤ LỤC

 Trả nợ trong kỳ 
 Dư nợ cuối kỳ 

(30/6/2019) 
STT Nội dung  Vay trong kỳ 

Ghi chú: Số vay trong kỳ xác định theo số nhận nợ của khoản vay trong kỳ với Bộ T ài chính, không xác đ ịnh theo kế hoạch vốn giao

Ghi chú

 TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA TỈNH SƠN LA


